
      SỞ Y TẾ NINH THUẬN

TRUNG TÂM Y TẾ NINH SƠN

STT Mã Tên Giá BH Giá DV

1 K16.1970 Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền 36330 36330

2 08.1898 Khám YHCT 30500 30500

3 08.0005.0230 Điện châm 67300 67300

4 03.0508.0230 Điện châm điều trị cảm cúm 66100 66100

5 03.0522.0230 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 66100 66100

6 03.0478.0230 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 63000 63000

7 08.0303.0230 Điện châm điều trị đau hố mắt 75800 75800

8 03.0527.0230 Điện châm điều trị đau lưng 66100 66100

9 03.0528.0230 Điện châm điều trị đau mỏi cơ 66100 66100

10 08.0312.0230 Điện châm điều trị đau răng 63000 63000

11 03.0467.0230 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ 63000 63000

12 03.0517.0230 Điện châm điều trị giảm đau do Zona 66100 66100

13 08.0281.0230 Điện châm điều trị hội chứng stress 63000 63000

14 03.0492.0230 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 66100 66100

15 03.0530.0230 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy 70000 70000

16 03.0521.0230 Điện châm điều trị huyết áp thấp 66100 66100

17 03.0462.0230 Điện châm điều trị liệt chi trên 70000 70000

18 03.0484.0230 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 63000 63000

19 08.0320.0230 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh 63000 63000

DANH MỤC KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế 

và Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND Tỉnh Ninh Thuận)



20 08.0287.0230 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em 75800 75800

21 03.0479.0230 Điện châm điều trị mất ngủ 63000 63000

22 03.0504.0230 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác 63000 63000

23 08.0300.0230 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 63000 63000

24 03.0466.0230 Điện châm điều trị teo cơ 70000 70000

25 08.0280.0230 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 75800 75800

26 08.0314.0230 Điện châm điều trị ù tai 63000 63000

27 03.0524.0230 Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh 66100 66100

28 03.0529.0230 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai 63000 63000

29 17.0011.0237 Điều trị bằng tia hồng ngoại 35200 35200

30 08.0014.0238 Kéo nắn cột sống thắt lưng 45300 45300

31 17.0033.0266 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 42300 42300

32 17.0086.0283 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 45000 45000

33 17.0086.0283 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 45000 45000

34 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 46900 46900

35 08.0483.0280 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay 65500 65500
Ghi chú:

* Giá dịch vụ áp dụng  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 (có hiệu lực từ ngày 9/08/2019) và giá Bảo hiểm áp dụng 

Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp.


